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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 04/2011/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 18 tháng 02 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh An Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy bỏ các văn bản sau đây: 
1. Công văn số 24/CV.CCHTX&PTNT ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về việc hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại.
2. Công văn số 839/SVHTTDL-GĐ ngày 28 ngày 9 tháng 2009 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh An Giang về việc hướng dẫn xây dựng khóm, ấp văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. 

3. Công văn số 842/STDTT ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Sở Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang về việc hướng dẫn tạm thời về cấp phép hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh An Giang.

4. Công văn số 60/UBND-KT ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng.
5. Công văn số 689/SYT-NVYD ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.
6. Hướng dẫn tạm thời số 02-HD/BCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang quy định về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Bãi bỏ các văn bản sau đây do ban hành không đúng thể thức: 

1. Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về việc ban hành quy định cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường của một số đường phố thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên.

2. Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về hướng dẫn quảng cáo. 

3. Quyết định số 1436/QĐ-CTUB ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp cấp phép hoạt động Thể dục - Thể thao trên địa bàn tỉnh An Giang. 

4. Công văn số 4210/UBND-TĐ ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng. 

5. Công văn số 4015/UBND-TĐ ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng.

Điều 3. Hủy bỏ thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải do UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Chủ các phương tiện đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải có trách nhiệm thực hiện lại thủ tục này tại Sở Giao thông Vận tải.

Điều 4. Bổ sung vào Khoản 1 Điều 3 Chương II Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai, quy định: số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.
Điều 5. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện các thủ tục hành chính sau đây trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
1. Thủ tục thông báo thực hiện băng rôn quảng cáo nhất thời.

2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

3. Thủ tục cấp phép hoạt động thể dục thể thao.

4. Thủ tục Công nhận danh hiệu “Khóm văn hóa”. 

5. Thủ tục Công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”.
Điều 6. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện các thủ tục hành chính sau đây trong lĩnh vực Phương tiện thủy nội địa:
1. Đăng ký lần đầu phương tiện thuỷ nội địa chưa khai thác.

2. Đăng ký lần đầu phương tiện thủy nội địa đang khai thác.

3. Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu (chuyển đến).

4. Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký.

5. Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu, thay đổi cơ quan đăng ký (chuyển đến).

6. Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa thay đổi tính năng kỹ thuật.

7. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký bị mất do phương tiện thủy nội địa bị chìm đắm hoặc bị cháy.

8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất vì các lý do khác.

9. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

10. Xóa đăng ký để đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (thay đổi cơ quan đăng ký, chuyển quyền sở hữu phương tiện).

11. Xóa đăng ký vĩnh viễn phương tiện thủy nội địa (các trường hợp) phương tiện bị mất tích, bị phá huỷ, không còn khả năng hồi phục, được chuyển nhượng ra nước ngoài).

Điều 7. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện một số thủ tục hành chính sau đây trong lĩnh vực môi trường:
1. Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường.
2. Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.

Điều 8. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện một số thủ tục hành chính sau đây trong lĩnh vực thi đua khen thưởng:

1. Thủ tục tặng cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp.

2. Thủ tục tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích công tác hàng năm của tập thể và cá nhân các Hội nghề nghiệp.

3. Thủ tục khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào của các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân.

4. Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

5. Thủ tục Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân thuộc Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội.

6. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen.

7. Thủ tục đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tặng thưởng Huân chương các loại.

8. Thủ tục tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp.

Điều 9. Quy định thủ tục Cấp giấy phép xây dựng; Điều chỉnh giấy phép xây dựng (thay đổi thiết kế); Cấp phép xây dựng tạm.

1. Nơi nhận hồ sơ: 

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi tắt là Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện) là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện (gọi tắt là Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện) là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong Quyết định danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ; 
- Trong thời gian 3 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kiểm tra thực địa khu đất; đối chiếu quy hoạch; 
 - Soạn thảo giấy phép xây dựng; điều chỉnh giấy phép xây dựng (thay đổi thiết kế); giấy phép xây dựng tạm.

- Trong thời gian 3 ngày làm việc trình UBND cấp huyện ký hoặc có văn bản từ chối cấp phép xây dựng (đối với trường hợp không đủ điều kiện…);

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 
d) Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép xây dựng; điều chỉnh giấy phép xây dựng (thay đổi thiết kế); hoặc giấy phép xây dựng tạm tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ; 

- Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ kiểm tra thực địa khu đất; đối chiếu quy hoạch; 

- Soạn thảo giấy phép xây dựng; điều chỉnh giấy phép xây dựng (thay đổi thiết kế); hoặc giấy phép xây dựng tạm;
- Trong thời gian 3 ngày làm việc trình UBND cấp huyện ký hoặc có văn bản từ chối cấp phép xây dựng (đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép…);

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

b) Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép xây dựng; điều chỉnh giấy phép xây dựng (thay đổi thiết kế); hoặc giấy phép xây dựng tạm tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

4. Thành phần và số lượng hồ sơ:
a) Thủ tục cấp giấy phép xây dựng.
Khi thực hiện các thủ tục này, cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây: 
- 01 Giấy đề nghị cấp phép xây dựng (theo Mẫu 1 Phụ lục IV và Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ); 
- 01 bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền cấp (trong trường hợp bản sao các loại giấy tờ trên không có chứng thực thì khi nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo bảng chính để đối chiếu); 
- 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng (01 màu và 01 trắng đen).
Ngoài các giấy tờ trên nếu là chủ dự án xây dựng công trình phải nộp thêm các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đầu tư; 

- Bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 01/500; 

- Các bản vẽ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 01/500 (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước bẩn, san nền, thông tin liên lạc) có thể ghép 02 bộ môn thành một 1 bản vẽ; kèm theo bản vẽ chi tiết tỷ lệ 01/25 - 01/100; Đối với bản vẽ giao thông chủ đầu tư phải thể hiện mặt cắt ngang có bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ghi chú đầy đủ các kích thước có liên quan. 

b) Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (thay đổi thiết kế).

Khi thực hiện các thủ tục này, cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây: 

- 01 Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng;

- 01 Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- 01 Bản vẽ thiết kế đã được duyệt;

- 01 bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền cấp (trong trường hợp bản sao các loại giấy tờ trên không có chứng thực thì khi nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo bảng chính để đối chiếu); 

- 02 Bộ bản vẽ thiết kế điều chỉnh;
c) Thủ tục cấp phép xây dựng tạm.

Khi thực hiện các thủ tục này, cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

- 01 đơn xin cấp phép xây dựng tạm; 

- 01 bản sao có chứng thực bản đồ trích đo hiện trạng khu đất (trường hợp không có chứng thực thì khi nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo bảng chính để đối chiếu); 

- 01 bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền cấp (trong trường hợp bản sao các loại giấy tờ trên không có chứng thực thì khi nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo bảng chính để đối chiếu);

- 02 Bản vẽ vị trí và giới hạn khu đất dự kiến xây dựng tạm tỷ lệ 01/1000 - 01/5000; 
5. Thời hạn và kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

6. Yêu cầu, điều kiện:

a) Khi thực hiện các thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng; Điều chỉnh giấy phép xây dựng (thay đổi thiết kế), cá nhân, tổ chức phải đáp ứng yêu cầu kiều kiện sau:

- Đối với công trình, nhà ở nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới và chỉ giới xây dựng. 
- Đối với các tuyến đường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có kế hoạch thực hiện mở rộng đường theo lộ giới quy hoạch. 
b) Khi thực hiện thủ tục hành chính Xây dựng tạm, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng yêu cầu điều kiện sau:
- Được xây dựng tạm để xây dựng cải tạo công trình, nhà ở với quy mô bán kiên cố 01 tầng (trệt, tường gạch, mái tôn hoặc ngói). 
- Nếu hiện trạng là đất trống, không cho phép xây dựng mới công trình, nhà ở; cho phép cải tạo lại hàng rào, nhưng phải phù hợp với quy định về kiến trúc. 

Điều 10. Quy định thủ tục cấp giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường; gia hạn giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường và giấy phép tạm thời sử dụng một phần vỉa hè.
1. Nơi nhận hồ sơ: 

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 

- Tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu hẹn và trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận cho phép tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường; 

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 
d) Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận cho phép tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;

- Thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận cho phép tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường; 

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

b) Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận cho phép tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

4. Hồ sơ: 
a) Khi thực hiện thủ tục hành chính sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường, cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây: 
- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);

- Sơ đồ sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);

- Giấy phép kinh doanh (nếu có).

b) Khi thực hiện thủ tục hành chính gia hạn sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường, cá nhân, tổ chức nộp 01 Đơn đề nghị gia hạn sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (mẫu số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);

c) Khi thực hiện thủ tục hành chính sử dụng một phần vỉa hè, cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Đơn đề nghị sử dụng một phần vỉa hè (mẫu số 4 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);

- Sơ đồ đề nghị sử dụng một phần vỉa hè (mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);

- Giấy phép kinh doanh (nếu có).

5. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục cấp giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thủ tục hành chính.
b) Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện trực tiếp thực hiện thủ tục này.
7. Yêu cầu, điều kiện:

Không gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Đối với thủ tục gia hạn sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường: không thay đổi địa điểm, kích thước so với sơ đồ khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường.

Điều 11. Quy định thủ tục đăng ký kinh doanh để đầu tư trang trại. 

1. Nơi nhận hồ sơ: 

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các huyện (gọi là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện) là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 

- Tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu hẹn và trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện. 
b) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện:
- Thẩm định hồ sơ và kiểm tra cơ sở kinh tế trang trại; 

- Lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;
- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 
d) Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;

- Thẩm định hồ sơ và kiểm tra cơ sở kinh tế trang trại; 

- Lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

b) Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện.
4. Hồ sơ:

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nộp 02 bồ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 
a) Đơn xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (mẫu số 6 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);
b) Đơn đăng ký chăn nuôi hàng hóa (mẫu số 7 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);
c) Báo cáo tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại (mẫu số 8 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).

d) Bản sao (có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Đối với hộ có đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; 
đ) Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (đối với hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản); 
e) Bản sao giấy chứng minh nhân dân (người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

5. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong thời gian 15 ngày làm việc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định thủ tục hành chính.

b) Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc, thị xã Tân Châu hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các huyện là cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục này.
Điều 12. Quy định thủ tục Điều chỉnh thu ngân sách Nhà nước.

1. Trình tự thực hiện:

- Các đơn vị quản lý thu cấp huyện lập đề nghị điều chỉnh số lượng thu ngân sách kèm theo các chứng từ thu ngân sách có liên quan gởi cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: tiếp nhận hồ sơ; lập phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách gởi Phòng giao dịch - Kho Bạc Nhà nước cấp tỉnh để thực hiện điều chỉnh.

- Phòng Giao dịch - Kho Bạc Nhà nước cấp tỉnh sau khi thực hiện điều chỉnh lại số liệu thu ngân sách gởi lại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ: 

Khi thực hiện thủ tục này, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 
a) Công văn đề nghị điều chỉnh số liệu thu ngân sách; 

 b) Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng);

c) Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (Mẫu số: C1-07/NS ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL).

Điều 13. Quy định thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. 

1. Trình tự thực hiện:
a) Đối tượng nhận mẫu đơn tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi cư trú, ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn và nộp hồ sơ tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi cư trú.
b) Trong thời gian 03 ngày làm việc, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả.

- Xác nhận vào mẫu đơn đề nghị cấp lại;

- Lập danh sách, kèm toàn bộ hồ sơ gởi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

c) Trong thời gian 05 ngày làm việc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tiếp nhận danh sách và hồ sơ;

- Kiểm tra và đối chiếu với hồ sơ đang lưu trữ;

- Cấp lại Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, Bệnh binh;

- Chuyển giấy chứng nhận về Phòng Lao động,Thương binh và Xã hội - nơi đề nghị cấp lại.

d) Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đối tượng cư trú:

- Thu hồi phiếu hẹn và trả kết quả;
- Trao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh (được cấp lại) cho đối tượng.
đ) Đối tượng nhận giấy cấp lại chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc giấy cấp lại thương binh hoặc bệnh binh tại Phòng Lao động,Thương binh và Xã hội.
2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh (mẫu số 9 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);
b) Giấy chứng nhận cũ, hư hỏng, rách, nếu là thương binh hoặc bệnh binh thì nộp 2 ảnh 2 x 3 cm;
3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cấp lại chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc cấp lại chứng nhận thương binh hoặc bệnh binh cho đối tượng.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định thủ tục hành chính.

b) Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đối tượng cư trú trực tiếp thực hiện thủ tục này. 

5. Yêu cầu, điều kiện:

Khi thực hiện thủ tục này, đối tượng phải đáp ứng yêu cầu điều kiện sau:

Xuất trình phiếu hẹn hoặc giấy chứng minh nhân dân.

- Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh bị hư hỏng, rách.
Điều 14. Quy định thủ tục cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”.

1. Trình tự thực hiện:

a) Đối tượng nhận mẫu đơn tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi cư trú, ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn và nộp hồ sơ tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.
b) Trong thời gian 03 ngày làm việc, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ, xác nhận vào mẫu đơn đề nghị cấp lại.

- Lập danh sách, kèm toàn bộ hồ sơ gởi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội . 
c) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tiếp nhận danh sách và hồ sơ;

- Kiểm tra và đối chiếu với hồ sơ đang lưu trữ;

- Lập danh sách (kèm tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Gởi hồ sơ đề nghị cấp lại về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

d) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tiếp nhận tờ trình, danh sách đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công;

- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công;

- Chuyển Bằng Tổ quốc ghi công về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
đ) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tiếp nhận Bằng Tổ quốc ghi công;

- Chuyển Bằng Tổ quốc ghi công về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để cấp lại cho gia đình liệt sĩ.

e) Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Vào sổ lưu hồ sơ;

- Phát Bằng Tổ quốc ghi công cho các đối tượng.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ:
Khi thực hiện thủ tục này, đối tượng phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

a) Đơn đề nghị cấp lại (mẫu số 10 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);
b) Bằng Tổ quốc ghi công cũ (bị hư hỏng, rách nát, mối mọt ăn).

3. Thời hạn trả kết quả: trong thời hạn 10 ngày làm việc khi Bằng “Tổ quốc ghi công” chuyển về đến đơn vị, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phải trả Bằng “Tổ quốc ghi công” cấp lại cho đối tượng.
4. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định thủ tục hành chính.
b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện thủ tục này.

c) Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: là cơ quan nhận hồ sơ và trả kết quả cho đối tượng.

5. Yêu cầu điều kiện:

Khi thực hiện thủ tục này, đối tượng phải đáp ứng yêu cầu điều kiện Bằng Tổ quốc ghi công bị hư hỏng, rách nát, mối mọt ăn hoặc bị thất lạc.
Điều 15. Bổ sung một số quy định đối với thủ tục điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
1. Trình tự thực hiện:

a) Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện: 
- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. 
- In bản sao, đóng dấu bằng, vào sổ cấp bằng, ghi số hiệu và ngày vào sổ.
c) Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

2. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 
Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:
a) Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung hộ tịch của Phụ huynh học sinh hoặc cơ sở Giáo dục quản lý học sinh; 
b) Giấy cho phép bổ sung hộ tịch của nơi cấp khai sinh. Giấy này được thể hiện dưới một trong hai hình thức: Quyết định cho phép bổ sung hộ tịch. Nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính khai sinh kèm họ, tên, chữ kí của người ghi bổ sung hộ tịch, con dấu của cơ quan; 
c) Bản sao khai sinh; 
d) Bản sao hộ khẩu có chứng thực; 
đ) Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực; 
e) Bản chính bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở;
g) Ảnh 3 x 4 cm (tùy theo số lượng bản sao). 
3. Thời gian, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Chương V Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy định trình tự đối với thủ tục cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở như sau:
1. Giáo viên trường trung học cơ sở nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện cơ sở vật chất và chuyên môn của giáo viên dạy thêm.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép dạy thêm cho Giáo viên dạy thêm.
Điều 17. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu đơn, mẫu tờ khai để thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:
1. Đơn xin phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (mẫu số 1). 

2. Sơ đồ sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (mẫu số 2). 

3. Đơn xin phép gia hạn sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (mẫu số 3). 
4. Đơn xin phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè (mẫu số 4). 

5. Sơ đồ xin phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè (mẫu số 5). 
Điều 18. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu đơn, mẫu tờ khai để thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh để đầu tư trang trại:
1. Đơn đăng ký chăn nuôi hàng hóa (mẫu số 6). 
2. Đơn đăng ký xin cấp giấy chứng nhận trang trại
(mẫu số 7). 
Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh (mẫu số 8). 

Điều 19. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu đơn, mẫu tờ khai để thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công:
1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh bệnh binh (mẫu số 9). 

2. Đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công (mẫu số 10).

Điều 20. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu đơn, mẫu tờ khai để thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Đơn đăng ký hoạt động thể dục thể thao (mẫu số 11). 

2. Văn bản xác nhận hộ liền kề (mẫu số 12).

Điều 21. Ban hành kèm theo Quyết định này các phụ lục để thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường:


1. Danh mục các Dự án thuộc trách nhiệm thẩm định và xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của UBND cấp huyện (Phụ lục 1). 
2. Mẫu bìa và trang phụ bìa của Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 2).

Điều 22. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu đơn, mẫu tờ khai trong lĩnh vực thi đua khen thưởng:


1. Phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng (mẫu số 13).
2. Bản khai khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống pháp (mẫu số 14).
3. Bản khai khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ (mẫu số 15).
4. Bản khai thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến (mẫu số 16).
5. Giấy xác nhận thành tích (mẫu số 17).

Điều 23. Điều khoản thi hành.
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện điền biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính (biểu mẫu 1) đối với các thủ tục đã đơn giản hóa theo các điều khoản trên. 

2. Tổ Công tác Đề án 30 tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố lại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.
Điều 24. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 25. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Chánh văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ Công tác đề án 30 tỉnh;
- Trung tâm Công báo của tỉnh;
- Phòng Tổng hợp - VP. UBND tỉnh
- Lưu: VT. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


MẪU SỐ 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG
	Kính gửi:
	- UBND huyện (thị, thành phố……………………………
- Phòng ……………………………………………………….


Tên đơn vị hoặc cá nhân xin phép:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..
Số điện thoại: ……………………………………………………………………..
Xin được sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường: ………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Kích thước: dài ………..m; rộng ………m; tổng diện tích…………..m2.

Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….

Thời hạn sử dụng: ………………………………………………………………...

Tôi xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ các quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan và môi trường. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm theo pháp luật.
............., ngày tháng năm 20....
Đơn vị hoặc cá nhân

MẪU SỐ 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

SƠ ĐỒ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG
	Kính gửi:
	- UBND huyện (thị, thành phố……………………………
- Phòng ……………………………………………………….


Tên đơn vị hoặc cá nhân xin phép:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………..

Địa điểm xin phép trước nhà số (khu vực): ………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Kích thước: dài ………..m; rộng ………m; tổng diện tích…………..m2.

Sơ đồ:

............., ngày tháng năm 20...
Đơn vị hoặc cá nhân

MẪU SỐ 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG
	Kính gửi:
	- UBND huyện (thị, thành phố……………………………
- Phòng ……………………………………………………….


Tên đơn vị hoặc cá nhân xin phép: ………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………..

Xin được sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường: ………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Kích thước: dài ………..m; rộng ………m; tổng diện tích…………..m2.

Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường số: /UBND ……………… ngày…….tháng ……năm …….của UBND huyện (thị, thành phố)………….......

Thời hạn sử dụng: ………………………………………………………………...


Tôi xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ các quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan và môi trường. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm theo pháp luật

............., ngày tháng năm 20...

Đơn vị hoặc cá nhân

MẪU SỐ 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ
	Kính gửi:
	- UBND huyện (thị, thành phố……………………………
- Phòng ……………………………………………………….


Tên đơn vị hoặc cá nhân xin phép:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………..

Xin được sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường: ………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Kích thước: dài ………..m; rộng ………m; tổng diện tích…………..m2.

Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Thời hạn sử dụng: ………………………………………………………………...


Tôi xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ các quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan và môi trường. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm theo pháp luật.
.........., ngày tháng năm 20...
Đơn vị hoặc cá nhân

MẨU SỐ 5
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

SƠ ĐỒ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ
	Kính gửi:
	- UBND huyện (thị, thành phố……………………………
- Phòng ……………………………………………………….


Tên đơn vị hoặc cá nhân xin phép:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………..

Địa điểm xin phép trước nhà số (khu vực): ………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Kích thước: dài ………..m; rộng ………m; tổng diện tích…………..m2.

Sơ đồ:

............., ngày tháng năm 20...
Đơn vị hoặc cá nhân





MẪU SỐ 6
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
NƠI ĐĂNG KÝ CHĂN NUÔI HÀNG HÓA
Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn)……………………………

Họ và tên:......................................... ngày/ tháng/ năm sinh:...........................

Số CMND: …………………… nơi cấp: ……………ngày cấp: ……………

Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

Điện thoại: ................................... Fax (nếu có): …………………………….

Địa điểm: ……………………………………………………………………..

Vị trí và quy mô sản xuất kinh doanh

- Địa điểm sản xuất kinh doanh: …………………………………………….

- Loại hình sản xuất kinh doanh: …………………………………………….

- Diện tích đất đai dùng để sản xuất, kinh doanh: …………….…… ha

 + Số lượng vật nuôi hiện nay: …………… con

- Tổng vốn đầu tư: ………………Trong đó vốn không kể giá trị quyền sử dụng đất. 

- Tổng số lao động: ………………………… người.

Trong đó:

+ Số lao động thường xuyên: …………… người.

+ Số lao động không thường xuyên: …………… người.

- Sản lượng hàng hóa bán ra hàng năm (hoặc ước tính) (số lượng): ……

- Tổng giá trị hàng hóa (giá trị sản lượng cung cấp, bán ra thị trường):

……………………………………………………..………………………….

……… ngày ……tháng …..năm 20…

	Xác nhận của UBND …………
	CHỦ HỘ




(Ký và ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 7
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN TRANG TRẠI
Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn)......................................

Họ và tên tôi là:..................................... Ngày/tháng/năm sinh: ……...........
Số CMND: ...................... Nơi cấp: ...................... Ngày cấp: .....................

Hộ khẩu thường trú tại: ………...................................................................
Điện thoại: ............................... Fax (nếu có): ……….................................

Là Trang trại, Doanh nghiệp đạt chỉ tiêu kinh tế trang trại

Địa điểm: ………..........................................................................................
Điện thoại: .................................. Fax: ........................................................

Vị trí và qui mô sản xuất – kinh doanh của trang trại

- Địa điểm sản xuất kinh doanh: …………………………………………
- Loại hình sản xuất kinh doanh: …………………………………………
- Diện tích đất đai dùng để sản xuất kinh doanh:.................. ha

+ Diện tích cây trồng hiện nay: .................... ha

+ Số lượng vật nuôi hiện nay: .................... con

- Tổng vốn đầu tư: ….............. Trong đó vốn không kể giá trị quyền sử dụng đất.
- Tổng số lao động: ............. người.

Trong đó:

+ Số lao động thường xuyên: ................. người

+ Số lao động không thường xuyên: ................ người.

- Sản lượng hàng hóa bán ra hàng năm (hoặc ước tính)(số lượng): ……...................................................................................................................
- Tổng giá trị hàng hóa (giá trị sản lượng cung cấp, bán ra thị trường): ............................. triệu đồng.

Đề nghị UBND cấp xã (phường, thị trấn) xem xét cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại và tôi cam đoan thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ trang trại.

……… ngày ……tháng ……..năm 20…
	Xác nhận của UBND..............
(Nơi trang trại hoạt động)
	CHỦ HỘ




(Ký và ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 8
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM: ………

Họ và tên chủ trang trại: .....................................................................................................................
Loại hình sản xuất: .............................................................................................................................
Địa điểm sản xuất: ..............................................................................................................................
	STT
	Tên sản phẩm và dịch vụ
	Năm bắt đầu đầu tư
	Chu kỳ sản xuất
	Quy mô sản xuất
	Năng suất hiện nay (hoặc dự kiến)
	Sản lượng thu hoạch trong năm
	Giá bán sản phẩm
	Giá trị sản lượng thu được trong năm

	
	
	
	
	Đvt
	Số lượng
	Đvt
	Số lượng
	Đvt
	Số lượng
	Đvt
	Giá bán
	Đvt
	Giá trị

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


……… ngày ……tháng ……..năm 20…

Chủ trang trang trại (doanh nghiệp, hộ gia đình)

(Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu)
MẪU SỐ 9
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, BỆNH BINH
(Sử dụng chung cho người hưởng chính sách như thương binh, quân nhân bị tai nạn lao động, quân nhân bị bệnh nghề nghiệp)

Kính gởi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Tôi tên là: ...........................................................................................................................................

Sinh năm: ………………………
Chứng minh nhân dân số......................................................................Cấp ngày: ............................
Nơi cư trú hiện nay: ...........................................................................................................................
khóm (ấp): ............................................................... xã (phường, thị trấn): .......................................
 huyện (thị xã, thành phố): ......................................................................... tỉnh: ...............................
Là (gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh): .....................................................................................
Được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận số: ........... ngày .................tháng .................năm ........................

Nay tôi làm đơn này gởi đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện (thị xã, thành phố): ................................................................................ đề nghị xác nhận để trình lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang xem xét, cấp lại giấy chứng nhận: .........................................
......................................................................................................................................................................... Lần thứ: ................................
+ Lý do xin cấp lại (bị hư hỏng, rách, mất ...): .....................................................................................
Kính mong Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang sớm xem xét và chấp thuận./. 
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội xác nhận:

Ông (bà): ................................................................................

Là: ............................................................................................

Hồ sơ (hoặc số sổ): .........................................................

Đề nghị Sở xem xét, cấp lại giấy chứng nhận  ...................................................................... .......cho đối tượng.

Ngày ............tháng..........năm ..........

Trưởng phòng
	........,ngày..............tháng.............năm 20.......

NGƯỜI LÀM ĐƠN 




(ký ghi rõ họ tên)


* Ghi chú: Nếu là thương binh hoặc bệnh binh thì nộp 02 tấm ảnh 2x3cm (chụp không quá 06 tháng) và Giấy chứng nhận cũ (nếu bị hư hỏng).

MẪU SỐ 10
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”
Kính gởi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Tôi tên là: ........................................................................................................... Sinh năm: ................
Chứng minh nhân dân số: ......................................................................Cấp ngày: ............................
Nơi cư trú hiện nay: ..............................................................................................................................
khóm (ấp): ................................................................ xã (phường, thị trấn): .........................................
huyện (thị xã, thành phố): .......................................................................................tỉnh: .......................
Là: ....................................... của liệt sĩ: ................................................................................................
Đã được Nhà nước cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” số: .......................... theo Quyết định số:
............................ ngày .................tháng .................năm ........................

Nay tôi làm đơn này gởi đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang để xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ: 

..................................................................................................................................................................................................................................
+ Lý do đề nghị cấp lại (bị hư hỏng, rách, mất ...): ..............................................................................
Tôi cam kết nội dung trên đây là đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang sớm xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”./. 
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội xác nhận:

Ông (bà): ................................................................................

Là: ............................................................................................

Hồ sơ (hoặc số sổ): .........................................................

Đề nghị Sở xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” theo nguyện vọng của gia đình liệt sĩ.

Ngày ............tháng..........năm ..........

Trưởng phòng





	……, Ngày..........tháng............năm 20.......

NGƯỜI LÀM ĐƠN




(ký ghi rõ họ tên)


* Ghi chú: Kèm theo Bằng “Tổ quốc ghi công” cũ (nếu bị hư hỏng, rách, mối mọt ăn... ).
MẨU SỐ 11
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO
Kính gởi: Ủy ban nhân dân huyện ……………………………..

- Tôi tên: ………………….....…… Sinh ngày …. tháng …. năm …..

- Nơi sinh: ………………………………………….…………………

- Giấy CMND số:………….........….Cấp ngày:..........………………..

Nơi cấp: ……………………............
- Thường trú tại số nhà:…………....………….Đường: ………………
 Tổ:……………………..Khóm: ……………………………………..

 Xã (phường):…………………………..Huyện (thị xã): ……………
 Tỉnh (thành phố): ……………………………………………………
Đề nghị quý cơ quan chấp thuận cho tôi được phép mở cơ sở hoạt động: ………………………………………………………………………………........
- Thời gian hoạt động………tháng. Kể từ ngày…….tháng.…..năm ……… 

Tôi cam kết trong quá trình hoạt động sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quy chế hoạt động và pháp luật hiện hành.

 ……..., ngày……tháng ….. năm……

  NGƯỜI ĐĂNG KÝ

  (Ký tên và ghi rõ họ tên)

 Đính kèm:

- Tờ khai đăng ký hoạt động;

- Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn; 


 của người hướng dẫn;.

- Giấy CMND;


- 02 ảnh màu (3 x 4).

MẨU SỐ 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN XÁC NHẬN CÁC HỘ LIỀN KỀ
Kính gởi: UBND……………………………..
Tôi tên:…………………………………; sinh năm………; tại………..…..

Giấy CMND số:………………………………….., cấp ngày………………………….nơi cấp…………….
Thường trú tại: ….
Xin được hoạt động karaoke; với số lượng………………..phòng…………
Tại địa điểm:….


Tiếp giáp các hộ liền kề gồm:

Ông (bà): ……….; sinh…… năm……; giấy CMND số ………..cấp ngày ……….. là chủ hộ địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Ông (bà): ……….; sinh…… năm……; giấy CMND số ………..cấp ngày ……….. là chủ hộ địa chỉ: ………………………………………………………..

Hôm nay, lúc………….. giờ…………. , ngày………………tháng…………….năm………
Chúng tôi là các hộ liền kề đồng ý ký tên cho Ông (bà)……………………
được hoạt động karaoke tại địa điểm nêu trên, cơ sở hoạt động phải đảm bảo trật tự an toàn, đúng thời gian được phép, chấp hành các quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh.
	HỘ LIỀN KỀ 1




(Ký ghi rõ họ tên)
	HỘ LIỀN KỀ 2




(Ký ghi rõ họ tên)
	CHỦ CƠ SỞ




(Ký ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN UBND PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN





MẪU SỐ 13 
Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG
Kính gửi: UBND tỉnh An Giang

Họ và tên (hoặc tên đơn vị): ……………………………………………………….

Năm sinh (nếu là cá nhân): ………………………………………………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………….

Đã được tặng thưởng: ……………………………………………………………..

Theo Quyết định số: ……………………… ngày …… tháng ….. năm ………...

Của: …………………………………………… Số sổ vàng: …………………..... 
Lý do xin cấp đổi: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

Hiện vật (ghi rõ xin cấp hay đổi bằng, giấy chứng nhận, dải cuống huy hiệu):

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu khai sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……,ngày … tháng …… năm 20…
	Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ




Ký tên


MẪU SỐ 14
Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	TÊN CƠ QUAN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI
Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống pháp
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH BẢN THÂN  
1. Họ và tên: ………………………Bí danh …………………………..

2. Năm sinh:……………………………………………………………….

3. Sinh quán……………………………………………………………….

4. Trú quán………………………………………………………………...

5. Thành phần gia đình……….. ……… Bản thân ………………………

6. Dân tộc ………………… - Tôn giáo ………………………………….

7. Chức vụ hiện nay……………………………………………………….

8. Ngày tham gia cách mạng……………………………………………...

9. Sơ lược quá trình tham gia công tác cách mạng trước kháng chiến chống Pháp. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Tham gia kháng chiến từ ngày …………….đến ngày ……………... 
II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN ĐẾN NAY

1. Thời giam tham gia công tác ở các đơn vị trong kháng chiến

	 Từ ngày 
	Đến ngày
	Các chức vụ được tính
	Năm
	Tháng
	Ngày

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: từ năm 1961 đến nay , nếu thuyên chuyển công tác thì ghi rõ tên tất cả các cơ quan cũ. Nêu rõ đã làm tờ khai để xin khen thưởng ở cơ quan nào chưa ?

2. Thời gian giữ chức vụ được tính khen thưởng:

	Các chức vụ được tính
	Năm 
	Tháng 
	Ngày

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	  
	
	
	


3. Thời gian gián đoạc công tác(ghi rõ lý do gián đoạn,mnếu có kèm theo giấy chứng nhận của những nguời có trách nhiệm)

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

4. Quá trình công tác từ sau ngày 20/7/1954 đến nay:

	Từ ngày
	Đến ngày
	Làm việc gì

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


III. KHEN THƯỞNG ( Ghi rõ hình thức, thời gian, cấp nào, khen thành tích gì? (tóm tắt)do Sắc lệnh, Nghị Định số, ngày(nếu có)

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

IV. KỶ LUẬT ( Ghi rõ hình thức, thời gian, lý do bị kỷ luật - nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

V. TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ

Tôi tự nhận xét có thể được tặng thưởng ( Huân chương, huy chương) …………………………………………….. hạng ..…..….………………..

(ghi rõ thêm cách vận dụng tiêu chuẩn để HĐTĐKT biết)…………………..………………………………
Tôi xin cam đoan khai đúng sự thật , nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Dưới đây xin ghi rõ những đồng chí biết rõ quá trình hoạt động của tôi:

Thời kỳ tôi làm…………………………………………………………...

1. Có đồng chí…………………………………………… lúc bấy giờ làm …………………………………….............................................................

 ……………………………………………………………………… biết

2. Có đồng chí……………………………………………lúc bấy giờ làm

 …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… biết  
…….., ngày…. tháng .. năm 
NGƯỜI KHAI




Xét duyệt của HĐTĐKT xã -Phường

………………………………

………………………………

………………………………

  Ý kiến xét duyệt HĐTĐKT 

 …. ……. …………………………………………..

 ……. ………………………………………………

 ………….. ………………………………………...

Ý kiến đề nghị khen thưởng của HĐTĐKT tỉnh An Giang

MẪU SỐ 15
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
	TÊN CƠ QUAN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI
Thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ của cán bộ, nhân viên chiến sĩ
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH BẢN THÂN  
1. Họ và tên: ……………………………………………………………

2. Năm sinh:………………………………………………………………

3. Chính quán……………………………………………………………..

4. Trú quán………………………………………………………………..

5. Thành phần bản thân sau 20/7/1954 và hiện nay………………………

6. Dân tộc …………………………………………………………………

7. Tôn giáo………………………………………………………………..

8. Văn hoá…………………………………………………………………

9. Ngày tham gia kháng chiến…………………………………………….

10. Ngày vào đảng CSVN………………………………………………...

 Ngày vào Đoàn TNCSHCM………………………………………….

11. Chức vụ (đảng ,chính quyền , đoàn thể hiện nay):……………………

12. Thương tật xếp hạng mấy: ……………………………………………

	Từ ngày tháng, đến ngày tháng năm
	Chức vụ và đơn vị công tác
	Địa bàn hoạt động

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


III. KHEN THƯỞNG ( Ghi rõ hình thức, thời gian từ BK trở lên)

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………….

IV. KỶ LUẬT (Ghi rõ hình thức, thời gian, nội dung sai phạm, lý do không còn Đảng viên)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. THỜI GIAN GIÁN ĐOẠN CÔNG TÁC (ghi rõ lý do)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan khai đúng sự thật, nếu khai sai tôi xin chịu trách nhiệm.

Tôi xin đề nghị tặng thưởng …………………………………………………..

……,ngày…. tháng .. năm....

NGƯỜI KHAI
Xác nhận thành tích và ý kiến đề nghị khen thưởng của Phường -xã

………………………………

………………………………

……………………………….

 Ý kiến xét duyệt của HĐTĐKTTỉnh An Giang

 …. ……. …………………………………………

  .. ………………………………………………….

 ……………………………………………………

Ý kiến đề nghị khen thưởng của

HĐTĐKT ……………………

………………………………..

……………………………….

MẪU SỐ 16
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
	Số TT……..

Theo TT số……..

Đề nghị tặng…………….

Chương KC hạng………..

của tỉnh An Giang
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI 
Khen thưởng nhân về thành tích giúp đỡ cách mạng

 và tham gia kháng chiến chống:…………………..

- Họ và tên (ông): ………………………- Năm sinh:……………………....
- Họ và tên (Bà) ……………………….. - Năm sinh:……………………....
- Nơi sinh ……………………………………………………………………..
- Trú quán……………………………………………………………….……..
- Thành phần bản thân sau 20/7/1954 ………………………………………...
- Dân tộc …………….. Quốc tịch………. -..Tôn giáo……………….…...
- Chức vụ hiện nay (nếu có)…………………………………….……………..
Từ năm 1954 đến nay gia đình sinh sống ở những nơi nào ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
Trước tháng 8/1945 và trong kháng chiến gia đình có ai tham gia kháng chiến ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trước tháng 8/1945 và trong kháng chiến, gia đình có ai làm việc cho địch ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Thành tích giúp đỡ cách mạng và kháng chiến: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gia đình và bản thân đã được khen thưởng:… ……………………………

……………….......................………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………..…………..……………………………………………

Sai phạm kỷ luật: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan khai đúng sự thật, nếu khai sai tôi xin chịu trách nhiệm.

Tôi xin đề nghị tặng thưởng ………………………………………………

………,ngày…… tháng ….. năm

NGƯỜI KHAI
Xác nhận thành tích và ý kiến đề nghị khen thưởng của Phường -xã

………………………………

………………………………

……………………………….

  Ý kiến xét duyệt của HĐTĐKTTỉnh An Giang

 …. ……. ……………………………………….

 ………………………………………………….

 ………….. ……………………………………..

Ý kiến đề nghị khen thưởng của

HĐTĐKT huyện….

………………………………..

……………………………….

MẪU SỐ 17 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN THÀNH TÍCH
- Tôi tên là …………………………. Năm sinh:………………………..

 - Nay giữ chức vụ ……………………………………………………………

 - Trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tôi giữ các chức vụ và ở đơn vị, địa phuơng sau đây: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………………………………………………..…………………………..

Xin xác nhận thành tích của ……………….…………………………………… ……………………………………………………………………………………

Như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………………….……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………….…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời xác nhận trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….,ngày…. tháng .. năm 
NGƯỜI XÁC NHẬN
Xác nhận đúng chức vụ và chữ ký là của ông, bà ………………………………..

…………………………………………

…………………………………………

TM .UBND Xã, phường …………… 
HĐTĐKT chấp thuận bản xác nhận này là hợp lệ

Ngày ………tháng ………năm …..

TM .Hội đồng thi đua khen thưởng …….
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





QUY ĐỊNH


Về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phương tiện thủy nội địa

(Ban hành kèm  theo Quyết định số 04 / 2011 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 02  năm 2011  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)



Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này hướng dẫn các thủ tục hành chính sau đây:


a) Đăng ký lần đầu phương tiện thuỷ nội địa chưa khai thác.


b) Đăng ký lần đầu phương tiện thủy nội địa đang khai thác.


c) Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu (chuyển đến).


d) Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký.


đ) Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu, thay đổi cơ quan đăng ký (chuyển đến).


e) Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa thay đổi tính năng kỹ thuật.


g) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký bị mất do phương tiện thủy nội địa bị chìm đắm hoặc bị cháy.


h) Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất vì các lý do khác.


i) Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


k) Đề nghị xóa đăng ký để đăng ký lại phương tiện thủy nội địa  (thay đổi cơ quan đăng ký, chuyển quyền sở hữu phương tiện).


l) Xóa đăng ký vĩnh viễn phương tiện thủy nội địa (các trường hợp) phương tiện bị mất tích, bị phá huỷ, không còn khả năng hồi phục, được chuyển nhượng ra nước ngoài).

2. Đối tượng áp dụng:


Quy định này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân hoạt động phương tiện thủy nội địa, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.


Điều 2. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.


Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tại Chương II và Chương III quy định này được quy định như sau:


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và thị xã Tân Châu hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện (gọi tắt là Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện). 


2. Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi tắt là Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện).

Điều 3. Phí và lệ phí thực hiện thủ tục hành chính. 


Khi thực hiện các thủ tục hành chính được quy định tại quyết định này, cá nhân, tổ chức phải nộp phí và lệ phí theo Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


Chương II


CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


VỀ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Mục 1

Thủ tục đăng ký lần đầu phương tiện thủy nội địa chưa khai thác


Điều 4. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


d) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lần đầu phương tiện thủy nội địa chưa khai thác tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


b) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lần đầu phương tiện thủy nội địa chưa khai thác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

Điều 5. Hồ sơ.

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:


1. Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ sau:



a) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;



b) Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật, đối với phương tiện được nhập khẩu;


c) Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện; 


d) Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài;


đ) Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bên thuê.


2. Trong trường hợp, các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này không chứng thực thì khi nộp hồ sơ cá nhân, tổ chức mang theo bản chính xuất trình cho cán bộ nhận hồ sơ để đối chiếu.

Điều 6. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


Điều 7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện sau:

1. Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương.

2. Phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người; Phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người.

3. Phương tiện thuỷ nội địa (không thu lệ phí trước bạ) không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở người đến 12 người.

Mục 2


Thủ tục đăng ký lần đầu phương tiện thủy nội địa đang khai thác

Điều 8. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


d) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lần đầu phương tiện thủy nội địa đang khai thác tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


b) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lần đầu phương tiện thủy nội địa đang khai thác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

Điều 9. Hồ sơ.


Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

     
1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 1a ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về đăng ký phương tiện thủy nội địa).

     
2. Hai ảnh khổ 10 x 15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

     
3. Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa (phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định điều kiện an toàn phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm).


Điều 10. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính.


 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhận, tổ chức.


  Điều 11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính. 


Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện sau:

  1. Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương.

2. Phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người; Phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người.

3. Phương tiện thuỷ nội địa (không thu lệ phí trước bạ) không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở đến 12 người.

Mục 3


Thủ tục đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trường hợp chủ phương 

tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu (chuyển đến)

Điều 12. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


d) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu (chuyển đến) tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


b) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu (chuyển đến) tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

Điều 13. Hồ sơ.

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

     1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 4 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

     2. Hai ảnh khổ 10 x 15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

     3. Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ.

Điều 14. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Điều 15. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính. 


Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện sau:

 1. Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương.

 2. Văn bản chấp thuận xoá đăng ký phương tiện của cơ quan đăng ký cũ.

 3. Phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người; Phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người.

 4. Phương tiện thuỷ nội địa (không thu lệ phí trước bạ) không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở đến 12 người.

Mục 4


Thủ tục đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa


chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký


Điều 16. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức..  


d) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


b) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

Điều 17. Hồ sơ.

     Khi thực hiện thủ tục hành chính cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

2. Hai ảnh khổ 10 x 15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

3. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.

4. Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền.

5. Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam.


Điều 18. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Điều 19. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng yêu cầu điều kiện sau:


1. Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương; 


2. Phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người; Phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người;


3. Phương tiện thuỷ nội địa (không thu lệ phí trước bạ) không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn; Phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở đến 12 người.

Mục 5

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa


chuyển quyền sở hữu, thay đổi cơ quan đăng ký (chuyển đến)

Điều 20. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


d) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lại phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu, thay đổi cơ quan đăng ký (chuyển đến) tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


b) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lại phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu, thay đổi cơ quan đăng ký (chuyển đến) tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

Điều 21. Hồ sơ. 

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nộp một bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:



1.  Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

     2. Hai ảnh khổ 10 x 15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

     3. Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa (phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT).

     4. Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ.

    
Điều 22. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 


Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.



Điều 23. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính. 


Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện sau:


1. Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương.

2. Phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người; Phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người.

   3. Phương tiện thuỷ nội địa (không thu lệ phí trước bạ) không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc; Phương tiện có động cơ, tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở đến 12 người.


4. Xuất trình các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:


   
a) Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền;


  
b) Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam.


Mục 6

Thủ tục đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa thay đổi tính năng kỹ thuật

Điều 24. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

d) Cá nhân, tổ chức nhận giấy đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa thay đổi tính năng kỹ thuật tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


Điều 25. Hồ sơ. 


Khi thực hiện thủ tục hành chính cá nhân, tổ chức nộp một bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:


1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

2. Hai ảnh khổ 10 x 15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

3. Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa (phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/03/2005).

4. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.


Điều 26. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 


Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


Điều 27. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính. 


Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện sau:


 1. Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương;

2. Phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người; Phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người;

 
3. Phương tiện thuỷ nội địa (không thu lệ phí trước bạ) không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở đến 12 người.

Chương III


CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CẤP LẠI, ĐỔI,

XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Mục 1

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký bị mất do


phương tiện thủy nội địa bị chìm đắm hoặc bị cháy


Điều 28. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản đến Cục Cảnh sát giao thông đường thủy xác minh trường hợp mất của phương tiện. Căn cứ kết quả xác minh, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký.


- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


d) Cá nhân, tổ chức nhận Giấy chứng nhận đăng ký cấp lại tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.


3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;

- Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản đến Cục Cảnh sát giao thông đường thủy để xác minh trường hợp mất của phương tiện. Căn cứ kết quả xác minh, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


b) Cá nhân, tổ chức nhận giấy cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký bị mất do phương tiện thủy nội địa bị chìm đắm hoặc bị cháy tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

Điều 29. Hồ sơ.



Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

    1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

    2. Hai ảnh khổ 10 x 15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

  
3. Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa (phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/03/2005).


Điều 30. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 


Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


Mục 2

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký


phương tiện thuỷ nội địa bị mất vì các lý do khác

Điều 31. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản đến Cục Cảnh sát giao thông đường thủy xác minh trường hợp mất của phương tiện. Căn cứ kết quả xác minh, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký.


- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


d) Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận cấp lại đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất vì các lý do khác tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Thẩm định hồ sơ, gửi văn bản đến Cục Cảnh sát giao thông đường thủy xác minh trường hợp mất của phương tiện. Căn cứ kết quả xác minh, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký.


- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


b) Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận cấp lại đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất vì các lý do khác tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Điều 32. Hồ sơ.


 
Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:


    1. Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 5a ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

     2. Hai ảnh khổ 10 x 15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

     3. Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa (phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/03/2005).

Điều 33. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 



Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Điều 34. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.


Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức phải có văn bản xác nhận của Cục Cảnh sát giao thông đường thủy không giữ giấy chứng nhận đăng ký do vi phạm pháp luật.


Mục 3

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Điều 35. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


d) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


b) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

Điều 36. Hồ sơ. 


Khi thực hiện thủ tục hành chính cá nhân, tổ chức phải nộp các loại giấy tờ sau:


  1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 7 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).     



2. Hai ảnh khổ 10 x 15cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

 3. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp. 

Điều 37.  Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 


Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.



Mục 4


Thủ tục đề nghị xóa đăng ký để đăng ký lại phương tiện thủy nội địa  (thay đổi cơ quan đăng ký, chuyển quyền sở hữu phương tiện)

Điều 38. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


d) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả đề nghị xóa đăng ký để đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (thay đổi cơ quan đăng ký, chuyển quyền sở hữu phương tiện) tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Cá nhân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


Điều 39. Hồ sơ. 

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:


1. Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 3a ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT).

2. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp. 

 Điều 40.  Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Mục 5

Thủ tục xóa đăng ký vĩnh viễn phương tiện thủy nội địa (các 

trường hợp phương tiện bị mất tích, bị phá huỷ, không còn 

khả năng hồi phục, được chuyển nhượng ra nước ngoài)

Điều 41. Trình tự thực hiện. 


1. Nơi nhận hồ sơ: 


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

b)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

c) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

  
d) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả xóa đăng ký vĩnh viễn phương tiện thủy nội địa (các trường hợp phương tiện bị mất tích, bị phá huỷ, không còn khả năng hồi phục, được chuyển nhượng ra nước ngoài) tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.


3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Thẩm định hồ sơ, ký Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


b) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả xóa đăng ký vĩnh viễn phương tiện thủy nội địa (các trường hợp phương tiện bị mất tích, bị phá huỷ, không còn khả năng hồi phục, được chuyển nhượng ra nước ngoài) tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện.

Điều 42. Hồ sơ. 


Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (mẫu số 3a ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT);

2. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp. 

Điều 43. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 


Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.






Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN HÀNH  CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Điều 44. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động phương tiện thủy nội địa.


1. Các tổ chức, cá nhân chỉ được tiến hành hoạt động phương tiện thủy nội địa khi đã có giấy phép hoặc văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền; 


2. Mọi vi phạm trong hoạt động phương tiện thủy nội địa sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 


3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ liên quan.


Điều 45. Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố.

1. Chịu trách nhiệm trong quá trình cấp phép thực hiện thủ tục đăng ký, cấp lại, đổi, xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động phương tiện thủy nội địa xử phạt theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý. 


2.  Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bằng văn bản cho Sở Giao thông Vận tải.


3. Tuyên truyền, giáo dục và giám sát việc thi hành pháp luật về giao thông nhất là phương tiện thủy nội địa. 


4. Giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến hoạt động phương tiện thủy nội địa và xử lý đúng thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giao thông phương tiện thủy nội địa.


Chương V


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 46. Các Sở ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao thông phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng theo Quy định này.


Điều 47. Sở Giao thông Vận tải định kỳ báo cáo bằng văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại.

Điều 48. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính theo Quy định này thực hiện tại từng huyện, thị xã, thành phố. 


Điều 49. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm.

1. Phối hợp với sở Nội vụ xây dựng quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại địa phương.


2. Theo dõi, tổ chức và đôn đốc thực hiện quy định này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật./.
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		TỈNH AN GIANG

		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








QUY ĐỊNH


Về việc thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 / 2011/QĐ-UBND ngày 18  tháng 02  năm 2011  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)




Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định một số thủ tục hành chính về thi đua khen, thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang.


2. Đối tượng áp dụng:


Quy định này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân hoạt động thi đua, khen thưởng, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về  thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng.

1. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua. 


2. Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là chính. 


Điều 3. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.


Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tại Chương II quy định này được quy định như sau:


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, Chính phủ.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ cấp huyện. 


Chương II


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 


THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 4. Thủ tục Tặng cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp.

1. Trình tự thực hiện:


a) Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đề nghị tặng cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp tại Phòng Nội vụ cấp huyện.


b) Phòng Nội vụ cấp huyện nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn.

- Trình UBND cấp huyện tổ chức xét duyệt;


- Chuyển hồ sơ đến Ban Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ;

- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo;


- Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

c) Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ cấp huyện. 




2. Hồ sơ: 


Khi thực hiện thủ tục này, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

a) Tờ trình kèm danh sách; 


b) Biên bản họp xét; 


c) Báo cáo thành tích (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP).


3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong thời gian 25 ngày làm việc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải giao cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp (nếu được chấp nhận).

4. Yêu cầu, điều kiện: 



Khi thực hiện thủ tục hành chính này cá nhân, tổ chức phải dẫn đầu cụm khối thi đua.

Điều 5. Thủ tục tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích công tác hàng năm của tập thể và cá nhân các Hội nghề nghiệp.

1. Trình tự thực hiện:


a) Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích công tác hàng năm của tập thể và cá nhân các Hội nghề nghiệp tại Phòng Nội vụ cấp huyện.


b) Phòng Nội vụ cấp huyện: 

- Nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn; 

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt.


- Chuyển  hồ sơ đến  Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; 

- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo; 

- Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy định. 


c) Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Nội vụ cấp huyện.


2. Hồ sơ: 


Khi thực hiện thủ tục này, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 


a) Tờ trình kèm danh sách; 


b) Biên bản họp xét; 


c) Báo cáo thành tích (Mẫu số 1 và mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV).


3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong thời gian 30 ngày làm việc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải giao Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích công tác hàng năm của tập thể và cá nhân các Hội nghề nghiệp (nếu thủ tục được chấp nhận).

4. Yêu cầu, điều kiện: 



Khi thực hiện thủ tục hành chính này tổ chức, cá nhân phải đáp ứng yêu cầu, điều kiện sau:


a) Tập thể: 02 năm liền đạt danh hiệu“Tập thể lao động xuất sắc. 

b) Cá nhân: 02 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.


Điều 6. Thủ tục Khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào của các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân.

1. Trình tự thực hiện:


a) Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đề nghị Khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào của các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân tại Phòng Nội vụ cấp huyện. 


b) Phòng Nội vụ cấp huyện: 

- Nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn; 

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt.


- Chuyển  hồ sơ đến  Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; 

- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo; 

- Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy định. 


c) Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ cấp huyện.


2. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


Khi thực hiện thủ tục hành chính này tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 


- Tờ trình kèm danh sách; 


- Biên bản họp xét; 


- Báo cáo thành tích (Mẫu số 6, mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV).


3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- 03 ngày, đối với khen thưởng đột xuất;

- 10 ngày, đối với khen thưởng phong trào, chuyên đề. 


4.  Yêu cầu, điều kiện: 


Khi thực hiện thủ tục hành chính này tổ chức phải đáp ứng yêu cầu, điều kiện sau:


a) Tập thể, cá nhân đã lập thành tích đột xuất (được tặng Bằng khen). 

b) Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua hoặc trong phong trào thi đua, chuyên đề. 

c) Tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua.


Điều 7. Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

1. Về trình tự thực hiện:


a) Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đề nghị Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” tại Phòng Nội vụ cấp huyện.


b) Phòng Nội vụ cấp huyện: 

- Nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn; 

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt.


- Chuyển  hồ sơ đến  Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; 

- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo; 

- Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

c) Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ cấp huyện.

2. Hồ sơ: 


Khi thực hiện thủ tục hành chính này tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 


a) Tờ trình kèm danh sách; 


b) Biên bản họp xét; 


c) Báo cáo thành tích (Mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ).


3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong thời gian 40 ngày làm việc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho tổ chức.

4. Yêu cầu, điều kiện: 


Khi thực hiện thủ tục hành chính này, tổ chức phải đạt các tiêu chuẩn như sau:


a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước; 


b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực hiệu quả; 

c) Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có ít nhất 70% đạt “Danh hiệu lao động tiên tiến”, có cá nhân đạt “Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở”, không có cá nhân nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

d) Nội bộ đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của Nhà nước.


Điều 8. Thủ tục Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân thuộc Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội.

1. Trình tự thực hiện: 


a) Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đề nghị Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân thuộc Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tại Phòng Nội vụ cấp huyện. 


b) Phòng Nội vụ cấp huyện: 

- Nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn; 

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt.


- Chuyển  hồ sơ đến  Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; 

- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo; 

- Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy định.


c) Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Nội vụ cấp huyện.


2. Hồ sơ: 


Khi thực hiện thủ tục hành chính này tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 


a) Tờ trình kèm danh sách; 


b) Biên bản họp xét; 


c) Báo cáo thành tích (Mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV).


 d) Quyết định công nhận sáng kiến, kinh nghiệm.


3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong thời gian 60 ngày làm việc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải giao bằng khen công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân thuộc Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội (nếu thủ tục được chấp nhận).

4. Yêu cầu, điều kiện: 


Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện sau:


a) Có sáng kiến, kinh nghiệm tiêu biểu có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh. 

b) Cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân 03 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.


Điều 9. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen.


1. Trình tự thực hiện:


a) Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen  tại Phòng Nội vụ cấp huyện. 


b) Phòng Nội vụ cấp huyện: 


- Nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn; 


- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt.


- Chuyển  hồ sơ đến  Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; 


- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo; 


- Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy định.


c) Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Nội vụ cấp huyện.


2. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


Khi thực hiện thủ tục hành chính này tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 


a) Tờ trình kèm danh sách; 


b) Biên bản họp xét; 


c) 06 bản Báo cáo thành tích (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV). 


d) 01 tập tin điện tử (file) báo cáo; 


3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong thời gian 68 ngày làm việc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải giao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân (nếu thủ tục được chấp nhận).

4. Yêu cầu, điều kiện:


Khi thực hiện thủ tục hành chính này tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện như sau: 


a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tòan quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân có 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; Có thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân dó có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quốc.


b) Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 


- Cá nhân, Tổ chức được tặng bằng khen cấp tỉnh; đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” liên tục từ 03 năm trở lên; Lập được thành tích đột xuất. 


- Cá nhân, Tổ chức được tặng bằng khen cấp tỉnh; đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục từ 05 năm trở lên”; Lập được thành tích đột xuất.


Điều 10. Thủ tục Đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tặng thưởng Huân chương các loại.


1. Trình tự thực hiện:


a) Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tặng thưởng Huân chương các loại tại Phòng Nội vụ cấp huyện.


b) Phòng Nội vụ cấp huyện: 


- Nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn;


- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt.


- Chuyển  hồ sơ đến  Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; 


- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo; 


- Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy định.


d) Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Nội vụ cấp huyện.


2. Hồ sơ: 


Khi thực hiện thủ tục hành chính này tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 


a) Tờ trình kèm danh sách; 


b) Biên bản họp xét;


c) 06 bản Báo cáo thành tích; (Mẫu số 3, mẫu số 4, mẫu số 5, mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ).


3. Thời hạn, thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong thời gian 68 ngày làm việc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải giao bằng khen của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tặng thưởng Huân chương các loại cho cá nhân, tổ chức (nếu được chấp nhận).

4. Yêu cầu, điều kiện: 


Khi thực hiện thủ tục này, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:


a) Danh hiệu vinh dự Nhà nước (Anh hùng Lao động) để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


b) Huân chương: để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tập thể có những có công trạng, lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Điều 11. Thủ tục Tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp.

1. Trình tự thực hiện:


a) Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp tại Phòng Nội vụ cấp huyện.


b) Phòng Nội vụ cấp huyện: 

- Nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn;

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt.


- Chuyển  hồ sơ đến  Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; 

- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo; 

- Trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy định. 


d) Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ cấp huyện

2. Hồ sơ: 


Khi thực hiện thủ tục hành chính này tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các thành như sau: 


a) Tờ trình kèm danh sách; 


b) Biên bản họp xét; 


c) 05 bản báo cáo và tóm tắt thành tích (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV).


d) 01 tập tin điện tử (file) báo cáo và tóm tắt thành tích; 


đ) Xác nhận thuế đối với doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp kèm (01 bản chính và 04 bản chứng thực).


3. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong thời gian 53 ngày làm việc, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải giao cờ thi đua của Chính phủ cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp.

 4. Yêu cầu, điều kiện: 


 “Cờ Thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong tòan quốc; 

b) Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;


c) Nội bộ đoàn kết đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Chương IV


TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN HÀNH  CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thi đua, khen thưởng.


1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng.


2. Không góp ý mang tính xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tập thể được dự kiến xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng hoặc đã được tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng.


3. Từ chối nhận danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng không xứng đáng với thành tích và không đúng tiêu chuẩn, thủ tục do pháp luật quy định.


Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

1. Chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thi đua, khen thưởng, hoạt động thi đua, khen thưởng. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động thi đua, khen thưởng xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý. 


2. Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bằng văn bản cho Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh.


3. Tuyên truyền, giáo dục và giám sát việc thi hành pháp luật về thi đua, khen thưởng; 


4. Giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động thi đua, khen thưởng tại địa phương và xử lý đúng thẩm quyền các hành vi vi phạm trong hoạt động thi đua, khen thưởng.


Chương V


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 14. Các Sở ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định này.


Điều 15. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, tổ chức và đôn đốc thực hiện quy định này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật./.
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QUY ĐỊNH


Về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thể và Du lịch

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18  tháng 02  năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)



Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh:


Quy định này quy định các thủ tục hành chính về quảng cáo nhất thời trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ; hoạt động kinh doanh karaoke; hoạt động thể thao; Công nhận khóm, ấp văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Đối tượng áp dụng:


Quy định này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân hoạt động quảng cáo nhất thời; hoạt động kinh doanh karaoke; hoạt động thể dục thể thao; Công nhận khóm, ấp văn hóa, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh.


Điều 2. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.


1. Cơ quan trực tiếp và quyết định thủ tục hành chính tại Mục 1 Chương II là Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.


2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tại Mục 2, và Mục 3 Chương II quy định này được quy định như sau:


a) Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thủ tục hành chính.


b) Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện là cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính.


3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tại Chương III quy định này được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thủ tục hành chính.

b) Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện - Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện là cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính.


Điều 3. Phí và lệ phí thực hiện thủ tục hành chính. 


1. Bỏ quy định về thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn.


2. Việc thu phí và lệ phí thủ tục kinh doanh karaoke và thủ tục hoạt động thể dục thể thao thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Không thu phí và lệ phí thủ tục công nhận khóm, ấp văn hóa.  

Chương II


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 


QUẢNG CÁO NHẤT THỜI, KINH DOANH KARAOKE 

VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO

Mục 1


Thủ tục thông báo thực hiện băng rôn quảng cáo nhất thời.


Điều 4.  Trình tự thực hiện.

a) Cá nhân, tổ chức gởi thông báo trước khi quảng cáo cùng cam kết tuân thủ những quy định của pháp luật về yêu cầu, điều kiện, nội dung hình thức sản phẩm quảng cáo cho Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện;

b) Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện:


- Kiểm tra hồ sơ, nếu đúng thành phần hồ sơ, vào sổ lưu theo dõi và định kỳ tổ chức hậu kiểm việc quảng cáo của cá nhân, tổ chức.


- Kiểm tra hồ sơ, nếu không đúng thành phần hồ sơ, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ và tổ chức hậu kiểm ngay việc quảng cáo của cá nhân, tổ chức. 


 Điều 5. Thành phần, số lượng hồ sơ.

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây: 

1. Thông báo thực hiện quảng cáo;


2. Cam kết tuân thủ những quy định của pháp luật về yêu cầu, điều kiện, nội dung hình thức sản phẩm quảng cáo.

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của đơn vị xin quảng cáo (bản sao). 


4. Ngoài các giấy tờ trên (từ khoản 1 đến khoản 3 Điều này), tùy theo ngành nghề bổ sung các loại giấy tờ sau:


 a) Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức.


b) Bản sao Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật do Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cấp (đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật).


c) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (nếu quảng cáo sản phẩm). 


d) Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành y tế (nếu quảng cáo thực phẩm).

Điều 6. Thời hạn và kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc trước khi thực hiện quảng cáo cá nhân, tổ chức phải gởi thông báo quảng cáo và các giấy tờ liên quan đến Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện (tính theo dấu bưu điện).


Mục 2

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Điều 7.  Trình tự thực hiện.


1. Nơi nhận hồ sơ: 

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi tắt là Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện) là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. 


b)  Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện: Kiểm tra hồ sơ, thẩm định thực tế cơ sở; trình Ủy ban nhân dân dân cấp huyện cấp phép.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Trong thời gian 3 ngày làm việc Ủy ban hân dân cấp huyện cấp giấy phép kinh doanh karaoke;


- Chuyển hồ sơ cho Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

d) Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.


3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện:


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Kiểm tra hồ sơ, thẩm định thực tế cơ sở; trình Ủy ban nhân dân dân cấp huyện cấp phép.


b) Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Trong thời gian 3 ngày làm việc, cấp phép kinh doanh karaoke cho cá nhân, tổ chức.

- Chuyển hồ sơ cho Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.


c) Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


d) Cá nhân, tổ chức: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.  


Điều 8. Thành phần, số lượng hồ sơ.


Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân nộp 01 bồ hồ sơ gồm các loại giấy tờ như sau: 


1. Đơn đề nghị cấp phép hoạt động karaoke (theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng).


2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu nộp bản sao không chứng thực thì cá nhân, tổ chức mang theo bản chính để đối chiếu).


3. Văn bản xác nhận của các hộ liền kề có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường/xã hoặc văn bản của các hộ liền kề không có ý kiến (mẫu số 12 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng  02  năm 2011 của UBND tỉnh An Giang).  


4. Bản chính giấy phép hoạt động karaoke (đối với trường hợp tái thẩm định).


Điều 9. Thời hạn và kết quả thực hiện thủ tục hành chính.


Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cấp phép kinh doanh karaoke cho cá nhân, tổ chức.

Điều 10. Yêu cầu, điều kiện.

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân phải đáp ứng yêu cầu, điều kiện sau:


1. Phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hoá, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên; 


2. Diện tích phòng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ; 

3. Cửa phòng Karaoke là kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng; 

4. Không được đặt khoá, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 


5. Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề; 

6. Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;


7. Nghiêm cấm các hành vi khiêu dâm và mua bán dâm, mua bán, sử dụng ma túy tại phòng karaoke;


8. Phù hợp với quy hoạch về karaoke của địa phương.


Mục 3

Thủ tục cấp phép hoạt động thể dục thể thao.


Điều 11.  Trình tự thực hiện.


1. Nơi nhận hồ sơ: 

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi tắt là Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện) là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. 


b)  Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện: Kiểm tra hồ sơ, thẩm định thực tế cơ sở; trang thiết bị và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép.


c) Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Trong thời gian 3 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép hoạt động thể thao cho cá nhân, tổ chức.

- Chuyển hồ sơ cho Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;


d) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện:


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Kiểm tra hồ sơ, thẩm định thực tế cơ sở; trình Ủy ban nhân dân dân cấp huyện cấp phép.


b) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trong thời gian 3 ngày làm việc, cấp phép hoạt động thể thao cho cá nhân, tổ chức.


c) Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.


d) Cá nhân, tổ chức: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.  


Điều 12. Thành phần, số lượng hồ sơ.

Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây: 


1. Đơn đăng ký hoạt động thể dục thể thao (theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang). 

2. Tờ khai cấp phép hoạt động. 


3. Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (bản sao có chứng thực). 


4. Giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực). 


5. Giấy chứng nhận đã mua bảo hiểm tai nạn cho người tập luyện. 


6. Nội quy hoạt động của câu lạc bộ. 


7. 02 ảnh màu 3 x 4cm. 


Điều 13. Thời hạn và kết quả thực hiện thủ tục hành chính.


Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cấp phép hoạt động thể thao cho cá nhân, tổ chức.


Điều 14. Yêu cầu, điều kiện:


Khi thực hiện thủ tục này, cá nhân, tổ chức phải có Bác sỹ (y sỹ) chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe người tập. 


Chương III


THỦ TỤC XÉT KHÓM, ẤP VĂN HÓA

Mục 1


Thủ tục công nhận danh hiệu khóm văn hóa

Điều 15. Trình tự thực hiện.


1. Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ xin công nhận danh hiệu khóm văn hóa cho Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin thường trực và thành viên ban chỉ đạo).


2. Ban chỉ đạo cấp huyện cử đoàn kiểm tra đến đánh giá kết quả thực hiện.


3. Ban chỉ đạo cấp huyện họp xét và đối chiếu kết quả với tiêu chuẩn để đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận danh hiệu “Khóm văn hóa”.

Điều 16. Thành phần và số lượng hồ sơ.

Khi thực hiện thủ tục này, người thực hiện thủ tục hành chính nộp 01 bồ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 


1. Bản đăng ký xây dựng Khóm văn hóa của Ban vận động khóm;


2. Báo cáo kết quả xây dựng Khóm văn hóa của Ban vận động khóm, mốc thời gian từ cuối tháng 09 năm đăng ký đến cuối tháng 09 năm báo cáo; 


3.  Biên bản họp xét của Ban chỉ đạo phường; 


4. Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân phường; 


5. Báo cáo kiểm tra kết quả xây dựng Khóm văn hóa của đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cấp huyện; 

6. Biên bản họp xét của Ban chỉ đạo cấp huyện.


Điều 17. Thời hạn và kết quả thực hiện thủ tục hành chính.


Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục công nhận Khóm văn hóa cho tổ chức.

Mục 2


Thủ tục Công nhận danh hiệu ấp văn hóa.

Điều 18. Trình tự thực hiện. 


1. Người thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ xin công nhận danh hiệu Ấp văn hóa cho Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện.


2. Ban chỉ đạo cấp huyện cử đoàn kiểm tra đến đánh giá kết quả thực hiện.

3. Ban chỉ đạo cấp huyện họp xét và đối chiếu kết quả với tiêu chuẩn để đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận danh hiệu Ấp văn hóa.

Điều 19. Thành phần và số lượng hồ sơ.

Khi thực hiện thủ tục này, người thực hiện thủ tục hành chính nộp 01 bồ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 


1. Bản đăng ký xây dựng Ấp văn hóa của Ban vận động ấp.

2. Báo cáo kết quả xây dựng Ấp văn hóa của Ban vận động ấp, mốc thời gian từ cuối tháng 09 năm đăng ký đến cuối tháng 09 năm báo cáo.

3. Biên bản họp xét của Ban chỉ đạo cấp xã.

4. Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Báo cáo kiểm tra kết quả xây dựng Ấp văn hóa của đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cấp huyện.

6. Biên bản họp xét của Ban chỉ đạo cấp huyện.


Điều 20. Thời hạn và kết quả thực hiện thủ tục hành chính.


Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục công nhận Ấp văn hóa cho tổ chức.

Chương IV


TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ 

CÁC CƠ QUAN HÀNH  CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Điều 21. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


1. Các tổ chức, cá nhân chỉ được tiến hành hoạt động Quảng cáo nhất thời khi đã gởi thông báo đến Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. 


2. Các tổ chức, cá nhân chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh karaoke, hoạt động thể thao khi đã có giấy phép hoặc văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền; 


2. Mọi vi phạm trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 


3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ liên quan.


4. Nội dung thông tin quảng cáo thể hiện trong sản phẩm quảng cáo phải đúng với chất lượng, nhãn hiệu đã công bố hoặc đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 


5. Khi thực hiện quảng cáo xong cá nhân, tổ chức thực hiện quảng cáo phải tháo sản phẩm quảng cáo. 


 Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:


1. Chịu trách nhiệm hậu kiểm trong quá trình thực hiện thủ tục: thông báo quảng cáo nhất thời; cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke; hoạt động thể thao và xét khóm, ấp văn hóa. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền; báo cáo cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý. 


2. Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


3. Tuyên truyền, giáo dục và giám sát việc thi hành pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

4. Giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến hoạt động quảng cáo, kinh doanh karaoke, hoạt động thể thao tại địa phương và xử lý đúng thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Chương V


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 23. Các Sở ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định này.


Điều 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ báo cáo bằng văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại. 

 Điều 25. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính theo Quy định này thực hiện tại từng huyện, thị xã, thành phố. 


Điều 26. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

1. Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại địa phương.


2. Theo dõi, tổ chức và đôn đốc thực hiện quy định này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật./.
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		ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





QUY ĐỊNH


Về việc thực hiện thủ tục xác nhận cam kết bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh An Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày18  tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 


Quy định này hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính sau đây:


1. Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường;

2. Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. 


Điều 2. Đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường.

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



2. Các đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường thuộc phụ lục 1 ban hành kèm theo quy định này.



3. Các đối tượng đã hoạt động trước ngày 01 tháng 07 năm 2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.


4. Các đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường phát sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2008 nhưng đến thời điểm hoạt động (sản xuất, kinh doanh) vẫn chưa lập bản cam kết bảo vệ môi trường.


5. Các đối tượng không thuộc khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này mà có các hoạt động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ... gây tác động xấu đến môi trường.


Điều 3. Đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.


Các đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường bổ sung là các đối tượng được nêu tại khoản 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 2 và thuộc các trường hợp sau:


1. Có thay đổi về địa điểm, quy mô, công suất thiết kế, công nghệ của dự án.

2. Sau 24 tháng kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt, dự án mới triển khai thực hiện.



Điều 4. Cơ quan thực hiện, quyết định thủ tục hành chính.


1. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quyết định thủ tục xác nhận cam kết bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.


2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: trực tiếp thực hiện thủ tục xác nhận cam kết bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.



3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện (Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện) là đơn vị nhận hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


4. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thì nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.


Điều 5. Thời điểm tính thời hạn thực hiện thủ tục hành chính.


1. Thời điểm để tính thời hạn thực hiện thủ tục hành chính tại các Điều trong Quy định này là kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp có quy định khác.


2. Thời gian quy định tại các Điều trong quy định này được tính theo ngày làm việc.


Điều 6. Nguyên tắc chọn lựa nơi nộp hồ sơ.

Nếu dự án nằm trên địa bàn quản lý từ 02 (hai) huyện, thị xã, thành phố trở lên, chủ dự án tự lựa chọn Văn phòng đăng ký đất của một huyện, thị xã, thành phố hoặc Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện để gửi hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.

Điều 7.  Thực hiện nghĩa vụ tài chính.


Khi thực hiện các thủ tục hành chính được quy định tại quy định này cá nhân, tổ chức phải nộp phí và lệ phí theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 09 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


Chương II


THỦ TỤC XÁC NHẬN CAM  KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG

Mục 1 


Thủ tục xác nhận cam kết bảo vệ môi trường

Điều 8. Trình tự thực hiện.

1. Nơi nhận hồ sơ: 

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ, nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là nơi nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền cho UBND xã, phường, thị trấn xác nhận cam kết bảo vệ môi trường. 

2. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu hẹn và trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trong thời hạn nửa (1/2) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b)  Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:



Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn (xem xét hồ sơ, kiểm tra, lấy ý kiến...).


- Nếu chưa đạt yêu cầu để xác nhận cam kết bảo vệ môi trường thì trong thời hạn 04 ngày làm việc, có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để hoàn chỉnh hồ sơ. 


- Nếu đủ điều kiện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ, ký nháy vào mặt sau trang phụ bìa của từng bản cam kết bảo vệ môi trường, tham mưu lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường. 


c) Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Ký giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường trong thời hạn 3 ngày làm việc.

- Chuyển hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận kèm theo Giấy xác nhận đến Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.  

d) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


đ) Cá nhân, tổ chức nhận giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:

a)  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trong thời hạn nửa (1/2) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b)  Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:



- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn (xem xét hồ sơ, kiểm tra, lấy ý kiến...).


- Nếu chưa đạt yêu cầu để xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường thì trong thời hạn 04 ngày làm việc, có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn chỉnh sửa bổ sung của chủ đầu tư không tính vào thời gian thẩm định. 


- Nếu đủ điều kiện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ, ký nháy vào mặt sau trang phụ bìa của từng bản cam kết bảo vệ môi trường, tham mưu lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường. 


c) Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường trong thời hạn 3 ngày làm việc.


- Chuyển hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận kèm theo Giấy xác nhận đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.


d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


đ) Cá nhân, tổ chức nhận giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


4. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến cán bộ phụ trách tài nguyên và mội trường cấp xã trong thời hạn nửa (1/2) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b)  Cán bộ Tài nguyên và Môi trường cấp xã:



- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn (xem xét hồ sơ, kiểm tra, lấy ý kiến...).


- Nếu chưa đạt yêu cầu để xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường thì trong thời hạn 04 ngày làm việc, có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn chỉnh sửa bổ sung của chủ đầu tư không tính vào thời gian thẩm định. 


- Nếu đủ điều kiện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ, ký nháy vào mặt sau trang phụ bìa của từng bản cam kết bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp xã ký giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường. 


c) Ủy ban nhân dân cấp xã ký giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường trong thời hạn 3 ngày làm việc.


- Chuyển hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận kèm theo Giấy xác nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


d) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


đ) Cá nhân, tổ chức nhận giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Điều 9. Thành phần, số lượng hồ sơ.

Khi thực hiện thủ tục hành chính này cá nhân, tổ chức phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:


1. 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định (tại Phụ lục 25 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12  năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá môi trường và cam kết bảo vệ môi trường).


2. 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định (tại Phụ lục 24 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu (nếu có) ở trang phụ bìa của từng bản. 


a) Trường hợp ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, gửi thêm 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường.


b) Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ 02 (hai) huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm.


3. 01 (một) bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình về đầu tư của dự án.


Điều 10. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 

Trong thời gian 05 ngày làm việc cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 


Mục 2


Thủ tục xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

Điều 11. Trình tự thực hiện.


1. Nơi nhận hồ sơ: 

a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ, nếu thủ tục này có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.


b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là nơi nhận hồ sơ nếu thủ tục này không có trong danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một một cửa, một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền cho UBND xã, phường, thị trấn (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã) xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. 


2. Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện theo điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: 


- Tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu hẹn và trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trong thời hạn nửa (1/2) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b)  Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:



Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn (xem xét hồ sơ, kiểm tra, lấy ý kiến...).


- Nếu chưa đạt yêu cầu để xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung thì trong thời hạn 04 ngày làm việc, có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để hoàn chỉnh hồ sơ. 


- Nếu đủ điều kiện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ, ký nháy vào mặt sau trang phụ bìa của từng bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, tham mưu lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. 


c) Ủy ban nhân dân cấp huyện:


- Ký giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung trong thời hạn 3 ngày làm việc.


- Chuyển hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung được xác nhận kèm theo Giấy xác nhận đến Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.  


d) Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


đ) Cá nhân, tổ chức nhận giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung tại Bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện:


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trong thời hạn nửa (1/2) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b)  Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:



- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn (xem xét hồ sơ, kiểm tra, lấy ý kiến...).


- Nếu chưa đạt yêu cầu để xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung thì trong thời hạn 04 ngày làm việc, có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn chỉnh sửa bổ sung của chủ đầu tư không tính vào thời gian thẩm định. 


- Nếu đủ điều kiện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ, ký nháy vào mặt sau trang phụ bìa của từng bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, tham mưu lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. 


c) Ủy ban nhân dân cấp huyện:


- Ký giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung trong thời hạn 3 ngày làm việc.


- Chuyển hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung được xác nhận kèm theo Giấy xác nhận đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.


d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


đ) Cá nhân, tổ chức nhận giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


4. Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì thực hiện như sau:


a)  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:


- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả;


- Chuyển hồ sơ đến cán bộ phụ trách tài nguyên và mội trường cấp xã trong thời hạn nửa (1/2) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b)  Cán bộ Tài nguyên và Môi trường cấp xã:



- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn (xem xét hồ sơ, kiểm tra, lấy ý kiến...).


- Nếu chưa đạt yêu cầu để xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung thì trong thời hạn 04 ngày làm việc, có văn bản thông báo cho chủ dự án biết để hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn chỉnh sửa bổ sung của chủ đầu tư không tính vào thời gian thẩm định. 


- Nếu đủ điều kiện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ, ký nháy vào mặt sau trang phụ bìa của từng bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung trình Ủy ban nhân dân cấp xã ký giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. 


c) Ủy ban nhân dân cấp xã: 

- Ký giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung trong thời hạn 3 ngày làm việc.


- Chuyển hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung được xác nhận kèm theo Giấy xác nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


d) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã: trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  


đ) Cá nhân, tổ chức nhận giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Điều 12. Thành phần hồ sơ.

Khi thực hiện thủ tục hành chính này cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:


1. 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định (tại Phụ lục 25 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT) 

2. 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu (nếu có) ở trang phụ bìa của từng bản. 

a) Trường hợp ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, gửi thêm 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường.


b) Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ 02 (hai) huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm.


3. 01 (một) bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình về đầu tư của dự án.


Điều 13. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 

Trong thời gian 05 ngày làm việc cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 14. Nhiệm vụ của chủ dự án sau khi cam kết bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường bổ sung được xác nhận.


Thực hiện đúng theo bản cam kết bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường bổ sung được xác nhận.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.


1. Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của từng bản cam kết bảo vệ môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đã được đăng ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011).

2. Gửi bản cam kết bảo vệ môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đã xác nhận.


a) Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố gửi hồ sơ đã xác nhận đến chủ dự án 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung  kèm theo giấy xác nhận để thực hiện. 

Trường hợp dự án nằm trên phạm vi từ 02 (hai) huyện trở lên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố nơi xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung có trách nhiệm gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố có liên quan 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung kèm theo giấy xác nhận.


b) Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ đã xác nhận đến các địa chỉ sau:


- Chủ dự án 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung kèm theo giấy xác nhận để thực hiện;


- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung kèm theo giấy xác nhận.


Điều 16. Triển khai thực hiện.

1. Sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến hướng dẫn thực hiện quy định này.


2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:


a) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo bảng số liệu (gửi bản in trên khổ giấy A4 qua đường bưu điện và tệp thông tin qua địa chỉ thư điện tử) được lập (theo mẫu quy định tại Phụ lục 34 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12  năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá môi trường và cam kết bảo vệ môi trường).


b) Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại địa phương.


3. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính theo Quy định này thực hiện tại từng huyện, thị xã, thành phố. 


4. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo bằng văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 01 hàng năm về công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của địa phương trong năm trước đó, ghi rõ tổng số dự án đã được cấp giấy xác nhận, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại./.  








        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH









     CHỦ TỊCH



(đã ký) 








            Lâm Minh Chiếu


Phụ lục 1


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH VÀ XÁC NHẬN BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND

ngày 18 tháng 02  năm 2011 của Ủy ban nhân dân  tỉnh An Giang)

		Nhóm các dự án về xây dựng



		1

		Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu đô thị, khu dân cư 

		Có diện tích từ 50 ha trở xuống



		2

		Dự án xây dựng siêu thị, chợ


		Từ 200 điểm kinh doanh trở xuống



		3

		Dự án xây dựng trung tâm thể thao

		Diện tích từ 10 ha trở  xuống



		4

		Dự án xây dựng bệnh viện 

		Từ 50 giường bệnh trở xuống



		5

		Dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí 

		Diện tích từ 10 ha trở xuống



		6

		Dự án xây dựng cơ sở dịch vụ du lịch (gồm cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất) tại các khu vực ven biển, trên các đảo

		Lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở xuống



		7

		Dự án xây dựng sân gôn 

		Từ 18 lỗ trở xuống



		8

		Dự án xây dựng có tầng hầm


		Tầng hầm sâu từ 10 m trở xuống



		9

		Dự án xây dựng khách sạn, nhà nghỉ 

		Từ 100 phòng nghỉ trở xuống



		Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng



		10

		Dự án sản xuất xi măng 


 

		Công suất thiết kế từ 300.000 tấn xi măng/năm trở xuống



		11

		Dự án để nghiền clinker sản xuất xi măng 

		Công suất thiết kế từ 1.000.000 tấn xi măng/năm trở xuống



		12

		Dự án sản xuất gạch, ngói 


 

		Công suất thiết kế từ 10.000.000 viên quy chuẩn /năm trở xuống



		13

		Dự án sản xuất vật liệu xây dựng khác 

		Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		Nhóm các dự án về giao thông



		14

		Dự án xây dựng công trình giao thông ngầm (đường xe điện ngầm, đường hầm) 

		Chiều dài từ 500 m trở xuống






		15

		Dự án cải tạo, nâng cấp đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III 

		Chiều dài từ 50 km trở xuống



		16

		Dự án xây dựng đường ô tô cấp IV 

		Chiều dài từ 100 km trở xuống



		17

		Dự án xây dựng đường sắt 

		Chiều dài từ 50 km trở xuống



		18

		Dự án xây dựng cáp treo 

		Chiều dài từ 500 m trở xuống



		19

		Dự án xây dựng các cầu vĩnh cửu trên đường bộ, đường sắt 

		Chiều dài từ 200 m trở xuống (không kể đường dẫn)



		20

		Dự án xây những công trình giao thông

		Đòi hỏi tái định cư từ 1.000 người trở xuống



		21

		Dự án xây dựng cảng sông, cảng biển 

		Tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở xuống



		1 

		

		



		22

		Dự án xây dựng cảng cá

		Tiếp nhận tàu cá ra vào từ 100 lượt/ngày trở xuống



		23

		 Dự án xây dựng bến xe khách

		Diện tích từ 0,5 ha trở xuống



		24

		Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng

		Công suất thiết kế từ 30.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		Nhóm các dự án về năng lượng, phóng xạ



		25

		Dự án nhiệt điện 

		Công suất thiết kế từ 30 MW trở xuống



		26

		Dự án phong điện (sản xuất điện bằng sức gió)


		Diện tích từ 100 ha trở xuống



		27

		Dự án quang điện (điện mặt trời)

		Diện tích từ 100 ha trở xuống



		28

		Dự án thuỷ điện 

		Hồ chứa có dung tích từ 300.000 m3 nước trở xuống



		29

		Dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện cao áp 

		Chiều dài từ 100 km trở xuống



		30

		Dự án sản xuất dây, cáp điện

		Công suất từ 2000 tấn nhôm/năm trở xuống (hoặc tương đương)



		Nhóm các dự án điện tử, viễn thông



		31

		Dự án xây dựng trạm phát, trạm thu - phát vô tuyến 

		Công suất thiết kế từ 2 KW trở xuống



		32

		Dự án xây dựng tuyến viễn thông

		Chiều dài từ 100 km trở xuống



		Nhóm các dự án về thủy lợi, khai thác và trồng rừng



		33

		Dự án công trình hồ chứa nước, hồ thuỷ lợi 

		Dung tích hồ chứa từ 300.000 m3 nước trở xuống



		34

		Dự án công trình thuỷ lợi 

		Bao phủ diện tích từ 200 ha trở xuống



		35

		Dự án kè bờ sông, bờ biển

		Có chiều dài từ 1.000 m trở xuống



		36

		Dự án có khai thác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn sóng, rừng đặc dụng

		Diện tích từ 5 ha trở xuống






		37

		Dự án có khai thác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên

		Diện tích từ 20 ha trở xuống



		38

		Dự án trồng rừng và khai thác rừng 

		Trồng rừng diện tích từ 1.000 ha trở lên; khai thác rừng diện tích 200 ha trở xuống



		39

		Dự án xây dựng vùng trồng cây công nghiệp tập trung: cao su, sắn, mía, cà phê, ca cao, chè, hồ tiêu 

		Diện tích từ 100 ha trở xuống 



		40

		Dự án xây dựng vùng trồng rau, hoa tập trung


		Diện tích từ 100 ha trở xuống



		Nhóm các dự án về khai thác khoáng sản



		41

		Dự án khai thác khoáng sản (trên đất liền) làm vật liệu xây dựng 

		Công suất khai thác từ 50.000 m3 vật liệu/năm trở xuống



		42

		Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hoá chất) 

		Có khối lượng mỏ (bao gồm khoáng sản và đất đá thải) từ 100.000 m3/năm trở xuống 



		43

		Dự án chế biến khoáng sản rắn 

		- Công suất thiết kế từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống


- Có lượng đất đá thải ra từ 500.000 tấn/năm trở xuống đối với tuyển than



		44

		Dự án khai thác nước khoáng thiên nhiên (dưới đất hoặc lộ ra trên mặt đất) để đóng chai

		Công suất khai thác từ 120 m3 nước/ngày đêm trở xuống



		45

		Dự án khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (dưới đất hoặc lộ ra trên mặt đất) để làm dịch vụ (tắm, chữa bệnh và các mục đích khác)

		Công suất khai thác từ 500 m3 nước/ngày đêm trở xuống






		46

		Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp mặt bằng

		Công suất khai thác từ


100.000 m3 vật liệu/năm trở xuống



		47

		Dự án khai thác, nạo vét tận thu khoáng sản lòng sông làm vật liệu xây dựng 

		Công suất từ 50.000 m3 vật liệu/năm trở xuống



		48

		Dự án khai thác nước dưới đất 

		Công suất khai thác từ 10.000 m3 nước/ngày đêm trở xuống



		48

		Dự án khai thác nước mặt 

		Công suất khai thác từ 50.000 m3 nước/ngày đêm trở xuống



		Nhóm các dự án về xử lý chất thải



		50

		Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt 

		Quy mô cho từ 500 hộ dân trở xuống hoặc quy mô cấp xã



		51

		Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

		Công suất thiết kế từ 1.000 m3 nước thải/ngày đêm trở xuống



		Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim



		52

		Dự án luyện kim đen, luyện kim màu

		Công suất thiết kế từ 3.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		Nhóm các dự án về cơ sản xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật



		53

		Dự án sản suất phân hoá học 

		Công suất thiết kế từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		54

		Dự án sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		55

		Dự án sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh


		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		56

		Dự án kho hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật 

		Sức chứa từ 2 tấn trở xuống



		Nhóm các dự án điện tử, viễn thông



		57

		Dự án sản xuất các thiết bị điện, điện tử 

		Công suất thiết kế từ 10.000 thiết bị/năm trở xuống



		58

		Dự án sản xuất linh kiện điện, điện tử 

		Công suất thiết kế từ 500 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		Nhóm các dự án về dầu khí



		59

		Dự án kho xăng dầu và đại lý bán lẻ xăng dầu

		Dung tích chứa từ 1.000 m3 trở xuống



		Nhóm các dự án về xử lý chất thải



		60

		Dự án thu mua và sơ chế phế liệu (kể cả phế liệu nhập khẩu)



		Công suất thiết kế từ 3.000 tấn /năm trở xuống



		Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim



		61

		Dự án cán thép

		Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		62

		Dự án đóng mới, sửa chữa tàu thuỷ 

		Tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở xuống



		63

		Dự án đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy toa xe, ô tô

		Công suất thiết kế từ 500 phương tiện/năm trở xuống



		64

		Dự án sản xuất, lắp ráp, sửa chữa xe máy 

		Công suất thiết kế từ 10.000 phương tiện/năm trở xuống



		65

		Dự án cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị 

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		66

		Dự án mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		67

		Dự án sản xuất nhôm định hình

		Công suất thiết kế từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		Nhóm các dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ



		68

		Dự án chế biến gỗ

		Công suất thiết kế từ


5.000 m3/năm trở xuống



		69

		Dự án sản xuất ván ép 

		Công suất thiết kế từ 100.000 m2/năm trở xuống



		70

		Dự án sản xuất đồ mộc gia dụng

		Công suất thiết kế từ 10.000 sản phẩm/năm trở xuống



		71

		Dự án sản xuất hàng mỹ nghệ

		Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở xuống



		72

		Dự án sản xuất thủy tinh, gốm sứ

		Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở xuống



		73

		Dự án sản xuất sứ vệ sinh




		Công suất thiết kế từ 10.0000 sản phẩm/năm trở xuống



		74

		Dự án sản xuất gạch men



		Công suất thiết kế từ 1.000.000m2/năm trở xuống



		75

		Dự án sản xuất bóng đèn, phích nước

		Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở xuống



		Nhóm các dự án chế biến thực phẩm, nước giải khát



		76

		Dự án chế biến thực phẩm 

		Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		77

		Dự án giết mổ gia súc, gia cầm 

		Công suất thiết kế từ 1.000 gia súc/ngày trở xuống; 10.000 gia cầm/ngày trở xuống



		78

		Dự án chế biến thuỷ sản 


 

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		79

		Dự án sản xuất đường 

		Công suất thiết kế từ 20.000 tấn đường/năm trở xuống



		80

		Dự án sản xuất cồn, rượu 

		Công suất thiết kế từ 100.000 lít sản phẩm/năm trở xuống



		81

		Dự án sản xuất bia, nước giải khát 

		Công suất thiết kế từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở xuống



		82

		Dự án sản xuất bột ngọt 

		Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		83

		Dự án chế biến sữa 

		Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		84

		Dự án chế biến dầu ăn

		Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		85

		Dự án sản xuất bánh, kẹo

		Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		86

		Dự án sản xuất nước đá 

		Công suất thiết kế từ 3000 cây đá/ngày đêm (loại 50 kg/cây) hoặc từ 150.000 kg nước đá/ngày đêm trở xuống



		Nhóm các dự án chế biến nông sản



		87

		Dự án sản xuất thuốc lá

		Công suất thiết kế từ 30.000 bao/năm trở xuống



		88

		Dự án chế biến nguyên liệu thuốc lá

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		89

		Dự án chế biến nông sản ngũ cốc

		Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		90

		Dự án xay xát, chế biến gạo

		Công suất thiết kế từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		91

		Dự án chế biến tinh bột sắn 

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		92

		Dự án chế biến hạt điều

		Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		93

		Dự án chế biến chè

		Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		94

		Dự án chế biến cà phê 

		Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống đối với phương pháp chế biến ướt; từ 10.000 tấn sản phẩm/ năm trở xuống đối với phương pháp chế biến khô; từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống đối với chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan 



		Nhóm các dự án chế biến và chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản



		95

		Dự án chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản



		Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		96

		Dự án chế biến phụ phẩm thủy sản

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm /năm trở xuống



		97

		Dự án chế biến bột cá


		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm /năm trở xuống



		98

		Dự án nuôi trồng thuỷ sản (thâm canh/bán thâm canh)

		Diện tích mặt nước từ 1 ha đến 10 ha 



		99

		Dự án nuôi trồng thuỷ sản quảng canh

		Diện tích mặt nước từ 10 đến 50 ha 



		100

		Dự án chăn nuôi gia súc tập trung 

		Từ  20  đến 1.000 đầu gia súc 



		101

		Dự án chăn nuôi gia cầm tập trung


		Gia cầm: từ 1.000 đến 20.000 con; 


Đà điểu: từ 10 đến 200 con; 


Chim cút:  từ 2.000 đến 100.000 con. 



		Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm



		102

		Dự án sản xuất dược phẩm 

		Công suất thiết kế từ 50 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		103

		Dự án sản xuất thuốc thú y

		Công suất thiết kế từ 50 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		104

		Dự án sản xuất hóa mỹ phẩm

		Công suất thiết kế từ 50 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		105

		Dự án sản xuất chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo 

		Công suất thiết kế từ 500 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		106

		Dự án sản xuất bao bì nhựa

		Công suất thiết kế từ 2.000.000 sản phẩm/năm trở xuống



		107

		Dự án sản xuất sơn, hoá chất cơ bản 

		Công suất thiết kế từ 500 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		108

		Dự án sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		109

		Dự án sản xuất muối 


		Diện tích từ 100 ha trở xuống



		Nhóm các dự án sản xuất giấy và văn phòng phẩm



		110

		Dự án sản xuất bột giấy và giấy (từ nguyên liệu)

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm năm trở xuống



		111

		Dự án sản xuất giấy từ bột giấy, tái chế

		Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm năm trở xuống



		112

		Dự án sản xuất văn phòng phẩm

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		Nhóm các dư án về dệt nhuộm và may mặc



		113

		Dự án dệt không nhuộm

		Công suất từ 10.000.0000 m vải/năm trở xuống



		114

		Dự án sản xuất và gia công các sản phẩm may mặc có công đoạn giặt tẩy

		Công suất thiết kế từ 50.000 sản phẩm/năm trở xuống



		115

		Dự án sản xuất và gia công các sản phẩm may mặc không có công đoạn giặt tẩy

		Công suất thiết kế từ 2.000.000 sản phẩm/năm trở xuống



		116

		Dự án giặt là công nghiệp

		Công suất thiết kế 50.000 sản phẩm/năm trở xuống



		117

		Dự án sản xuất sợi tơ tầm và sợi nhân tạo

		Công suất thiết kế 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		Nhóm các dự án khác



		118

		Dự án chế biến mủ cao su 

		Công suất thiết kế từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		119

		Dự án chế biến cao su 

		Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		120

		Dự án sản xuất giầy dép

		Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở xuống



		121

		Dự án sản xuất săm lốp cao su các loại

		Công suất thiết kế từ 50.000 sản phẩm/năm trở xuống đối với ô tô, máy kéo; từ 100.000 sản phẩm/năm trở xuống đối với xe đạp, xe máy



		122

		Dự án sản xuất ắc quy, pin

		Công suất thiết kế từ 50.000 KWh/năm trở lên hoặc từ 100 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		123

		Dự án sản xuất ga CO2 chiết nạp hóa lỏng

		Công suất thiết kế từ 3.000 tấn sản phẩm/năm trở xuống



		124

		Vựa cát đá, vật liệu xây dựng

		Tất cả



		125

		Dự án khác, có khả năng gây ô nhiễm môi trường

		Có tính chất, quy mô, công suất tương đương với dự án thứ tự từ 1 đến 123.





Phụ lục 2

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA


CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2011/QĐ-UBND


ngày 18  tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)



		AAA...(tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án)... AAA


BBB... (tên cơ quan chủ dự án)... BBB

BẢN CAM KẾT 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG


DỰ ÁN.................................................................................


............................................................................................


CƠ QUAN/doanh nghiệp 
CHỦ DỰ ÁN (*)


(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)


CƠ QUAN TƯ VẤN (*) 
LẬP BẢN CAM KẾT (nếu có)


(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)


(Địa danh), tháng... năm 200...








Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa
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